IV. ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Vốn đầu tư toàn xã hội là một chỉ tiêu quan trọng, đóng vai trò quyết định trong việc phát triển và tăng trưởng kinh tế của đất nước, nhất là đối với nước ta. Vì thế Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến việc huy động và sử dụng một cách có hiệu quả mọi các nguồn vốn đầu tư ở trong nước và nước ngoài.

Vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 1991-2000 nhìn chung tăng liên tục với tốc độ cao (Trừ năm 1998 có giảm chút ít so với năm 1997, do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính của các nước trong khu vực). Nếu so với năm 1990 thì vốn đầu tư năm 2000 bằng 414,0%. Tính chung tổng số vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn 1991 - 2000 theo giá hiện hành thì được trên 700 nghìn tỷ đồng; trong đó những năm 1991 - 1995 đạt trên 300 nghìn tỷ đồng những năm 1996 - 2000 đạt 400 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 1996-2000 chiếm trong GDP bình quân khoảng 27,8% năm, trong đó: Năm 1995 chiếm 29,7%; năm 1996 chiếm 29,2%; năm 1997 chiếm 30,9%; năm 1998 chiếm 27,0%; năm 1999 chiếm 25,9%; năm 2000 chiếm 27,2%. 

Do tăng cường đầu tư nên năng lực của một số ngành đã tăng lên đáng kể. Chỉ tính riêng 5 năm 1996-2000 đã làm mới được 1.200km và nâng cấp 3.790 km đường quốc lộ, làm mới 11.500 mét cầu đường bộ, nâng cấp 200 km đường sắt, khôi phục 2.600 mét cầu đường sắt, mở rộng cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn, Cửa Lò, Đà Nẵng, Quy Nhơn v.v... Nâng cấp các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng. Hệ thống bưu chính viễn thông phát triển khá, tất cả các tỉnh, thành phố và các huyện đều có tổng đài điện tử và qua tuyến cáp quang, vi ba số. Mật độ điện thoại đến nay đạt 4,2 máy/100 dân. Hệ thống thủy lợi được nâng cấp, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng. Diện tích được tưới nước và tạo nguồn nước tăng thêm 82 vạn ha, tiêu úng tăng 43,3 vạn ha. Kết cấu hạ tầng ở các thành phố, đô thị và nông thôn được nâng cấp. Đến nay 85,8% số xã đã có điện; trên 92,9% số xã có đường ô tô vào đến trung tâm. Cơ sở vật chất ngành giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá xã hội, du lịch, thể dục, thể thao và các ngành dịch vụ khác đều được tăng cường.

Giai đoạn 1996-2000 giá trị tài sản cố định mới tăng chiếm gần 70% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tập trung vào một số ngành chủ chốt như công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước, vận tải kho bãi và thông tin liên lạc. Các ngành trên có giá trị tài sản cố định mới tăng hàng năm chiếm 46-48% trong tổng giá trị tài sản cố định mới tăng của toàn xã hội. Giá trị tài sản cố định mới tăng của các ngành khác giai đoạn 1996-2000 nhìn chung còn chiếm tỷ trọng thấp. Ví dụ như ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là ngành có số lượng lao động lớn, phạm vi hoạt động rộng trong cả nước, nhưng hàng năm giá trị tài sản cố định mới tăng chỉ chiếm trên dưới 8,0% tổng giá trị tài sản cố định mới tăng của toàn xã hội.

Tốc độ phát triển của các nguồn vốn đầu tư qua các năm 1991-2000 nhìn chung theo chiều hướng tích cực. Trong số các nguồn vốn cấu thành nên tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, thì nguồn vốn Nhà nước năm 2000 đã gấp gần 6,4 lần năm 1990; vốn tín dụng của Nhà nước gấp 8,2 lần; vốn của doanh nghiệp Nhà nước gấp 4,9 lần; vốn của khu vực ngoài quốc doanh gấp 1,4 lần; vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài gấp 5,9 lần.

Tổng số đầu tư toàn xã hội giai đoạn 1996 - 2000 bằng 1,67 lần giai đoạn 1991 - 1995, trong đó vốn ngân sách Nhà nước bằng 1,85 lần; vốn tín dụng bằng 3,91 lần; vốn của các doanh nghiệp Nhà nước bằng 2,37 lần; vốn ngoài quốc doanh bằng 1,02 lần; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 1,51 lần.

Về cơ cấu nguồn vốn thì vốn Nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng ngày càng lớn và vốn ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng nhỏ dần. Vốn Nhà nước năm 1991 chiếm 38,0% tổng số vốn đầu tư nhưng đến năm 2000 đã tăng lên chiếm 61,9%. Hai tỷ lệ tương ứng của vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài lần lượt là 14,3% và 18,6%; của vốn ngoài quốc doanh là 47,7% và 19,5%.

Tuy nhiên, đầu tư và xây dựng những năm qua còn bộc lộ một số tồn tại, yếu kém có liên quan đến nhiều mặt, nhiều lĩnh vực cần sớm được khắc phục đó là:

- Huy động chưa hết tiềm năng và khả năng về vốn của nền kinh tế nên tỷ lệ huy động vốn đầu tư còn thấp. Nguồn vốn trong khu vực dân cư mới huy động được khoảng 50% số tiết kiệm có được. 

- Tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm trong tổng số vốn đầu tư những năm gần đây có xu hướng giảm dần, từ tỷ trọng 32,3% của năm 1995 xuống còn 18,9% năm 2000. Đầu tư lại chỉ tập trung vào một số lĩnh vực và một số ít tỉnh, thành phố có cơ sở kết cấu hạ tầng phát triển.

- Vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn còn chưa tương xứng. Chưa đầu tư thoả đáng cho nghiên cứu khoa học phục vụ nông nghiệp, công nghệ sinh học, hệ thống giống cây, giống con, sơ chế bảo quản nông sản hàng hoá sau thu hoạch nên sản phẩm sản xuất ra giá thành cao, tiêu thụ khó.

- Vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp cũng tồn tại một số vấn đề như quá chú trọng đầu tư để tăng công suất, đầu tư ồ ạt một số ngành dẫn đến cung vượt quá cầu như: Sắt thép, xi măng, ô tô, rượu bia v.v... dẫn đến lãng phí vốn và hiệu quả kinh tế thấp.

- Vốn đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải, bưu điện còn dàn trải, chưa tập trung đầu tư có trọng điểm để hoàn thành đúng tiến độ, dứt điểm theo kế hoạch.

- Vốn đầu tư vào giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế còn ở mức thấp so với nhu cầu và so với mức đầu tư của các nước trong khu vực. Vì vậy, ảnh hưởng không ít đến việc phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ của các ngành này.

- Đầu tư theo vùng lãnh thổ chuyển biến còn chậm. Tỷ trọng đầu tư vào 3 vùng kinh tế trọng điểm là: Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ những năm 1996 - 2000 đã có sự giảm sút so với những năm 1991-1995.

Tỷ trọng đầu tư của một số vùng chiếm trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội

       %

	
	1991 – 1995
	1996 - 2000

	- Đồng bằng sông Hồng
	26,9
	25,5

	- Duyên hải Nam Trung Bộ
	11,9
	11,6


	- Đông Nam Bộ
	28,3
	28,0


Để khắc phục những hạn chế và yếu kém nêu trên trong những năm tới cần tiến hành một số giải pháp sau:

- Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế chính sách. Hệ thống văn bản pháp quy phải chặt chẽ, đầy đủ, xác định rõ chức trách quyền hạn của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương trong việc huy động, sử dụng và quản lý vốn đầu tư toàn xã hội.

- Triển khai thực hiện tốt Luật doanh nghiệp, Luật khuyến khích đầu tư trong nước để huy động tối đa nguồn vốn trong dân cư.

- Đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn, giảm bớt phiền hà, trùng chéo của các cơ quan chức năng, của các cấp các ngành, nhằm cải thiện môi trường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Nâng cao chất lượng các dự án đầu tư và chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, kiểm soát, giám sát đầu tư.

- Kết hợp chặt chẽ công tác quy hoạch phát triển đầu tư giữa các Bộ, ngành, địa phương và vùng lãnh thổ. Thực hiện có hiệu quả lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn.

- Điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng tăng tỷ trọng đầu tư cho giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; tăng tỷ trọng đầu tư cho các vùng kinh tế trọng điểm để các vùng này có đủ điều kiện khai thác tốt thế mạnh của mình và làm đầu tầu thúc đẩy sự phát triển của các vùng lân cận.

